
V 

1. :
2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 02/4/1965 4. Nam

: 

7. Quê quán:

8.

:

9 : 013367348

Ngà 04/12/2010     : Công an t

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 12/12

- :  Khai thác M
chuyên ngành L

- : Không                              : Không

-

- : Anh B 

13. :

14 công tác: viên Ban C
; ,

viên - ;
khóa XIV



15 công tác:  - 

16 06/9/1993

- 06/9/1994 : 19.007948

- :
 - 

- Ngày ra : Không

17. Tham gia làm thàn : Phó C
và C

18

19 :
2011, 2015, 

20. Không
án tích

21. Là XIV -2021

22 : Không

CÔNG TÁC

, 

5 , 

hân 
g K9,

K , Danh

Phó  G
Công ty Than Vàng Danh)



, 

Q

tháng 

 - Khoáng 

, t
- -

-2010
-
nh -2015

ngày 26 tháng 6 

,
 - Khoáng 

- Phó  Bí
2010- 2015

ngày 27 
nay

 - 
B , t

- các
: 2010- 2015, 2015-2020, 2020-2025

-  n
các : 2015-2020, 

2020-2025
- . 



V 

1. : 

2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 03/02/1976 4.

5.

7. Quê quán:

8.

: 
9 dân: 100664371

Ngà 25/12/2013 : 

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 12/12

- : -

- : và L
- : Không

-

- : Anh khung B1 Châu Âu, Pháp  B 

13. :

14 công tác:

15 công tác:



16 08/01/2009

- 08/01/2010 : 19.072613

- : 

- : Không

: Không

17. Tham gia làm thàn : 

18

19 :

20. : Không
án tích

21. Là : Không

22 : Không

CÔNG TÁC

8 2000
11 2000

Nhân viên h , 

12
0 3 

02 3 
4 5 

Nhân  viên  , 

 5 5 
3 9 

Chuyên  viên Ban  Tuyên  giáo, P

 3 9 
4 10

Phó P

5 10
7 10

P



 8 10
12 14

-
pháp, P

12 14
3 17

T 3 17
nay

-

- 

- nay:
-2021. 



1. :

2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 04/02/1978 4.

5.
. 

.
7. Quê quán: Xã Tiê

8.

: , Khu 
. 

9 c : 022178006666.

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 12/12

- : ;

- : K                   : Không

-

- : 

13. :

14 công  tác:



15 công tác: 

16 19/9/2001

- 19/9/2002 19.035703

-

- : Không

17. Tham gia làm thàn : Không

18

19 : 

20. k g: Không
án tích

21. Là : Không

22 khóa XIII 2016-2021

CÔNG TÁC

1996 
1998

Nhân viên 

1999

T



Phó n,
,

- a

0

an  Thanh  niên  
Nông thôn

0 h 

khóa  X
khóa IV

n  Ban  C

Thanh niê

p  T

. 



V 

1. : 
2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 02/9/1975 4. Nam

5. Qu

7. Quê quán:
8.

:
9 c : 022075000198

:
v

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 12/12
- : chuyên ngành 
- :                     : Không
-
- : Anh khung B1 Châu Âu

13. :
14 công tác:

15 công tác:
16 23/12/2002

- 23/12/2003 : 19.017349

- :
Cô Tô

- Ngày ra : Không



17. Tham gia làm thàn : Không
18

19 : Không
20. : Không
án tích
21. Là : Không
22 khóa  IV  2011-2016,

2016-2021

CÔNG TÁC

công tác

Nhân viên p

01 2006
0 6 

-

; /2015
10/
Cô 

5/ / n

ay . 



1. : NGÔ HOÀNG NGÂN

2. NGÔ HOÀNG NGÂN

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 25/5/1966 4. Nam

ch: 

(nay
Ninh)

7. Quê quán:

8.

: 15C, t

9  c : 022066008888

23/01/2021     : 

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 12/12

- Chuyên môn nghi : 

- :                      : Không

-

- : Anh C 

13. : Cán 

14. công tác: T



15 công tác: 

16 06/01/1997

- 06/01/1998 : 19.007957

- : g Ninh

- : Không

17. Tham gia làm thàn : Không

18

19 : 
2018

20. , g: Không
án tích

21. Là : Không

22 khóa XIII 2016-2021

CÔNG TÁC

Công ty Than 
Uông Bí, 

Nhân  viên

Phó 

Vàng  Danh,  



 - TKV

 - TKV

3 -
Australia

0 hàm - TKV

-

XIII, 
-

 

Than -

 

9 . 



V 

1. : 

2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 12/11/1977 4.  N

6
7. Quê quán: Xã 

8.

: 
9 c : 022177001935

: 

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 12/12

- : 

- :                       : Không

-

- : Anh khung B1 Châu Âu

13. :

14 công tác:



15 công tác: 

16 15/5/2003

- 15/5/2004 : 19.013050

- : 

- : Không

17. Tham gia làm thàn : 

18

19 :

20. : Không
án tích

21. Là : Không

22 Tiên Yên khóa XVII 2004-2011

CÔNG TÁC

9 9 
3 4 

Giáo  viên  T
Yên, 

-2007
4 2004 
5 5 

,
viên 

B
Tiên Yên

,

11 1
3 3 
4 3
6 18



7 18 - Báo  chí  -

T P

Ninh.



V 

1. : HÒA

2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 15/6/1962 4  Nam

7. Quê quán:

8.

:

9 dân: 011784249

10/02/1993 C :

10 Kinh 11. Tôn giáo: giáo

12

-  10/10 

- : 

- : giáo                           : Không

- Không

- :  t

13. :

14 công tác:
am Ban Giáo



15 công tác: B

16 Không

17. Tham gia làm thàn : 

18

19 : 

, 2014

20. g: Không
án tích

21. Là -2016, khóa XIV -2021

22. khóa XII 2011-2016,
khóa XIII 2016-2021

CÔNG TÁC

9 uy Tiên, 
Ninh

n tháng 9 

10 p

, 

02
nay

rì chùa 



2004 
nay

n nay
t B

tháng 12 

,  Phó

Gióng, B

khóa  VIII,  
Khóa IX,

G
Giáo 

các 

khóa XI. 



V 

1. : 

2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 18/12/1986 4. Nam

5

7. Quê quán: Xã Lê ,

8.

: x
9 dân: 100905088

30/5/2015 : 

10 Kinh 11. Tôn giáo: giáo

12

- 12/12

- : 

- : Không                          : Không

- Không

- : Không

13. :

14 công tác: y Giáo

15 công tác: x

16 Không



17. Tham gia làm thàn : 

18 t

19 : Không

20. : Không
án tích

21. Là : Không

22 : Không

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC



V 

1. :

2.

Không
3. Ngày, tháng, sinh: 03/3/1974 4. Nam

7. Quê quán:
8. , khu 1B , p

:

9 : 034074007352
05/7/2018; :

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 12/12
- : 
- :  s  K
- : Không
-
- : Anh B

13. :
14 công tác: h

- 
- TKV



15 công tác: - TKV

16 01/8/2001

- 01/8/2002 : 01.043280

- :
Than - - TKV

- : Không

17. Tham gia làm thàn : Không

18

19. :

20. Không
án tích

21. Là Không

22 : Không

CÔNG TÁC

Minh, 

, - TKV

- T
, - TKV

-
- TKV

Công ty 
- Vinacomin 

,
Công  ty  trách  n

- Vinacomin 



, Công  ty  t
- TKV

, - TKV
- Tháng 11/2017- 11/2018: 

,  Giám 
- TKV

-
p Than - 

. 



V 

1. :
2.

Không
3. Ngày, tháng, sinh: 01/01/1974 4.

7. Quê quán:
8.

: 
9 dân: 100616155

17/3/2005 :
10 Tày 11. Tôn giáo: Không
12

- 12/12
- :
- : : Không
-
- : Anh khung B1 Châu Âu

13. :
14 công tác:

15 công tác: g Ninh
16 11/11/1998

- 11/11/1999 : 19.012516
- :
- : Không



17. Tham gia  làm thàn : 
-2025

18
19 :

20. : Không
án tích
21. Là : Không
22 khóa XIX 2016-2021

CÔNG TÁC

i công tác

02 5 
5 6 

Nhân  viên

5 6 
12 8 H

01 n 9 
10 2000

11 2000
9 2005

9 2005
3 2010

P
Ba

4 2010
Ba

11 4 H

háng 7 16

nay Ninh. 



 

 
TI U S  TÓM T T 

C A NG I NG C  I BI U QU C H I KHÓA XV 
 
 

 

 
1. H  và tên th ng dùng: TR N TH  KIM NHUNG 

 

2. H  và tên khai sinh: TR N TH  KIM NHUNG  
Các bí danh/tên g i khác: Không   

3. Ngày, tháng, n m sinh: 12/02/1973 4. Gi i tính: N   
5.  Qu c t ch:  Ch  có 01 qu c t ch là qu c t ch Vi t  Nam và không trong th i  gian 
th c hi n th  t c xin gia nh p qu c t ch qu c gia khác 
6. N i ng ký khai sinh: Xã Trác V n, huy n Duy Tiên, t nh Hà Nam 
7. Quê quán: Xã c Tín, huy n M  c, thành ph  Hà N i 
8. N i ng ký th ng trú: P27 nhà C8, t p th  Gi ng Võ, ph ng Gi ng Võ, qu n 
Ba ình, thành ph  Hà N i 
N i  hi n nay:  S  4,  ngõ 33,  ng V n Cao,  t  dân ph  3C, ph ng Li u Giai,  
qu n Ba ình, thành ph  Hà N i 
9. S  c n c c công dân: 035173002999 
Ngày c p: 07/10/2019           C  quan c p: C c C nh sát qu n lý hành chính v  tr t 
t  xã h i, B  Công an 
10. Dân t c: Kinh 11. Tôn giáo: Không   
12. Trình :     

- Giáo d c ph  thông: 12/12 ph  thông 
- Chuyên môn nghi p v : i h c chuyên ngành Lu t T  pháp 
- H c v : Th c s  Lu t                                H c hàm: Không 
- Lý lu n chính tr : Cao c p 
- Ngo i ng  : Anh trình  C 

13. Ngh  nghi p hi n nay: Công ch c 
14. Ch c v  trong c  quan, t  ch c, n v  ang công tác: y viên Ban Ch p hành 

ng b  c  quan, Bí th  Chi b , V  tr ng V  T ng h p V n phòng Qu c h i, y 
viên Ban Th  ký Qu c h i 
15. N i công tác: V n phòng Qu c h i 
16. Ngày vào ng: 28/12/2001   



- Ngày chính th c: 28/12/2002 S  th  ng viên: 83.002753  
   - Ch c v  trong ng: y viên Ban Ch p hành ng b  c  quan, Bí th  Chi b  V  
T ng h p V n phòng Qu c h i 

- Ngày ra kh i ng: Không   
 17. Tham gia làm thành viên c a các t  ch c oàn th : Không 
 18. Tình tr ng s c kh e: T t    
19.  Các  hình  th c  khen  th ng  nhà  n c ã c  trao  t ng:  B ng  khen  c a  Ch  
nhi m V n phòng Qu c h i các n m 2007, 2019, 2020; B ng khen c a B  tr ng, 
Ch  nhi m V n phòng Chính ph  n m 2020; B ng khen c a B  tr ng B  Công an 
n m 2020; B ng khen c a B  tr ng B  K  ho ch và u t  n m 2021; K  ni m 
ch ng Vì s  nghi p ph c v  Qu c h i Vi t Nam  
20. Các hình th c k  lu t, x  lý vi ph m ã b  áp d ng: Không b  k  lu t, không có 
án tích 
21. Là i bi u Qu c h i: Không 
22. Là i bi u H i ng nhân dân: Không 
 

TÓM T T QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Th i gian 
 

Công vi c, ch c danh, ch c v , n i công tác 
 (Chính quy n, ng, oàn th ) 

 

T  tháng 02 n m 1997 
n tháng 01 n m 1999 

H p ng, chuyên viên t p s , V  T ng h p V n 
phòng Qu c h i 

T  tháng 02 n m 1999 
n tháng 11 n m 2008 

Chuyên  viên  V  T ng  h p,  V n  phòng  Qu c  h i 
(trong th i gian ó gi  các ch c v  ng, oàn th : 
Chi y  viên,  Phó  Bí  th  Chi  b ,  Ch  t ch  Công  

oàn B  ph n V  T ng h p) 

T  tháng 12 n m 2008 
n tháng 3 n m 2014 

Phó  Bí  th  Chi  b ,  Phó  V  tr ng  V  T ng  h p, 
V n phòng Qu c h i 

 

T  tháng 4 n m 2014 
n ngày 21 tháng 7 n m 2016 

 

Bí th  Chi b , Phó V  tr ng V  T ng h p, V n 
phòng Qu c h i 

 

T  ngày 22 tháng 7 n m 2016 
n ngày 09 tháng 10 n m 2016 

 

Bí  th  Chi  b ,  Phó  V  tr ng  ph  trách  V  T ng 
h p, V n phòng Qu c h i 

 

T  ngày 10 tháng 10 n m 2016 
n ngày 17 tháng 10 n m 2016 

 

Bí th  Chi b , V  tr ng V  T ng h p, V n phòng 
Qu c h i 

T  ngày 18 tháng 10 n m 2016 
n tháng 8 n m 2020 

 

Bí th  Chi b , V  tr ng V  T ng h p, V n phòng 
Qu c h i, y viên Ban Th  ký Qu c h i 

Th i gian 
 

Công vi c, ch c danh, ch c v , n i công tác 
 (Chính quy n, ng, oàn th ) 

 

T  tháng 9 n m 2020 
n nay 

y  viên  Ban  Ch p  hành  ng  b  c  quan,  Bí  th  
Chi b , V  tr ng V  T ng h p, V n phòng Qu c 
h i; y viên Ban Th  ký Qu c h i. 

 



Th i gian 
 

Công vi c, ch c danh, ch c v , n i công tác 
 (Chính quy n, ng, oàn th ) 

 

T  tháng 9 n m 2020 
n nay 

y viên Ban Ch p hành ng b  c  quan, Bí th  
Chi b , V  tr ng V  T ng h p, V n phòng Qu c 
h i; y viên Ban Th  ký Qu c h i. 

 



V 

1. :
2.

Không
3. Ngày, tháng, sinh: 17/11/1967 4.

7. Quê quán:
8.

: ,

9 : 022167002588
: : 

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không
12
-  10/10 

 - : 
- : inh doanh                    : Không
-   
- : 
13. :
14 công tác:

15 công tác:



16. Ngày vào Đảng: 07/9/1994
- Ngày chính thức: 07/9/1995 Số thẻ đảng viên: 19.002554
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ năm 2009, Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2019, Bằng lao
động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015, Danh hiệu Trí 
thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2018, Kỷ niệm chương 
của Quốc hội và nhiều bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có
án tích
21. Là đại biểu Quốc hội khóa XII nhiệm kỳ 2007-2011, khóa XIV nhiệm kỳ
2016-2021
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII nhiệm kỳ 2011-2016,
khóa XIII 2016-2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10 năm 1989
đến tháng 3 năm 1998

Thống kê, Kế toán của một số đơn vị thuộc Công ty Cầu 
đường miền Tây Quảng Ninh (nay là Công ty Quản lý cầu 
đường bộ I); Phó Bí thư, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ tháng 4 năm 1998
đến tháng 02 năm 2003

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải, Phó Bí 
thư Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, Bí 
thư Chi bộ số 2 

Từ tháng 02 năm 2003
đến tháng 01 năm 2008

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh,
Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Ủy viên Ban 
Chấp hành Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam



1 08
9 10

K
Ninh C an C
hành , Phó C

, Phó B
Lao h 

10 010
C

Phó 
T B  - Ngân sách 

12 2013 H , Phó  T Ban 
K và ngân sách

8 016 
tháng 4 7 

5 2017 
tháng 4 20

5 020
nay

á
. 



V 

1. : 
2.

Không
3. Ngày, tháng, sinh: 19/4/1962 4. Nam

7. Quê quán:
8.

: 

9 : 030062006214
18/6/2020   : 

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không
12
-  10/10
- :
- : Không : Không
-
- :
13. :
14 công tác:

15 công tác: 



16 13/7/1998
- 13/7/1999 : 19.002903
- : 

- : Không
17. Tham gia làm thàn : 

- 
18 Trung bình
19 : 

  Huân 

20. : Không
án tích
21. Là  XIV -2021
22.  khóa XII - 2016,

2016 - 2021

CÔNG TÁC

89
12 5 

95
2000

2000
6 2001

Phó  T ,  Ban  Q các  Khu  công  

6 2001
7 2005

Phó T

7 2005
7 2008

7 2008
9 2009

0 2009
0 2010



0 2010
3 2015 Long

3 2015
01 2016

01 2016
7 2016

7 2016
01 2021

T

Kinh
-

01 2021 

T I

K
-

Ninh. 



V 

1. : 

2.

Không

3. Ngày, tháng, sinh: 18/02/1957 4. Nam

5. Q

7. Quê quán:

8.

: 
9 : 011611146

, 

10 Kinh 11. Tôn giáo: Không

12

- 10/10

- : hính tr

- : : 

-

- : 

13. :

14 công tác:

15 công tác: 



16 03/7/1983

- 03/01/1985 83.050199

-

- : Không

17. Tham gia  làm thàn : 
- Trung

18

19 : 
N

20. ý : Không

21. Là : Không

22 : Không

80
81

Kinh t

n  lâm khoa 

hòng  Nghiên  
, , 



, thành 

Thành viên T

L

12 7 
18

B
Phó 

18

L

L . 


